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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ:  

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Tiếng Trung thương mại 1 (NNTQ) 

Mã học phần:  71CHIN40772 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  232_71CHIN40772_01,02,03 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu) 

- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi; 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký hiệu 

CLO 
Nội dung CLO  

Hình thức đánh 

giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá 

(%) 

Câu 

hỏi thi 

số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Hiểu và so sánh các 

thuật ngữ thương 

mại thông dụng của 

tiếng trung và tiếng 

việt 

1.选择正确答案 

2.用所给的词语完

成句子 

3.搭配词语 

 

50% 

1-10 

1-5 

1-5 

2.0 

2.5 

2.5 

PI4.1 

CLO2 

Vận dụng kiến thức 

cơ bản về thương 

mại để dịch, đọc, 

viết văn bản, đoạn 

văn có liên quan  

4.阅读 

5.写作 
50% 

1-2 

1 

2.0 

1.0 
PI4.2 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (10 câu, mỗi câu 0.2 điểm, Tổng 2 điểm) 

选择正确答案 

1.                  把积压的货卖出去，陈海平想了很多办法。 

A.为了 

B.因为 

C.为 

D.以为 
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ANSWER: A 

 

2. 朋友的建议               了我，我找到了解决问题的新方法。 

A.启发 

B.兴趣 

C.喜爱 

D.关注 

ANSWER: A 

 

3. 他是 2019               的毕业生，现在已经在一家大型公司工作。。 

A.届 

B.遍 

C.次 

D.回 

ANSWER: A 

 

4. 这个项目的完成需要                的决定和行动。。 

A.迅速 

B.尽快 

C.很快 

D.速度 

ANSWER: A 

 

5. 在这个竞争激烈的社会中，他               保持着一颗谦虚的心，不断学习进步。 

A.始终 

B.终于 

C.于是 

D.最终 

ANSWER: A 

 

6. 这家公司最近扩展了它的              范围，包括新的市场和产品线。 

A.业务 

B.事务 

C.公务 

D.家务 

ANSWER: A 

 

7. 我们必须从          上改变我们的思维方式，才能应对这个挑战。 

A.根本 

B.根据 

C.依据 

D.依照 

ANSWER: A 

 

 

8. 错误的投资决策可能对公司财务状况                   严重损害。 

A.造成 
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B.组成 

C.构成 

D.变成 

ANSWER: A 

 

9. 为了确保项目的顺利进行，我们需要对每一个细节都进行严格把控，不能有              的马虎。 

A.丝毫 

B.毫无 

C.毫不 

D.一点儿 

ANSWER: A 

 

10. 在这个快速变化的市场环境中，拥有              和创新能力是企业保持竞争力的关键。 

A.创意 

B.创新 

C.创造 

D.创越 

ANSWER: A 

 

 

PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm) 

 

A.用所给的词语完成句子（0.5x5=2.5 điểm） 

1.                                                                  以便大家回顾和学习。（发放） 

2. 为了赢得这个项目，                。（下功夫） 

3.                                                                          ， 我们的工作效率大大提高。（自……以来） 

4. 根据这个报告的数据，              。  （看来） 

5.我们正在寻找新的合作伙伴，            。（增加） 

B.搭配合适的词语（0.5x5=2.5 điểm） 

1.飞往 （                 ）、（                   ） 

2.（              ）、（                 ）航班 

3.（               ）、（                 ）保险 

4.开发（               ）、（                 ） 

5.（               ）、（              ）竞争 

C. 阅读（0.5x4= 2điểm） 

（在部门经理会议上，销售部经理正在发言） 

     下面我给大家介绍一下第一季度的销售情况。第一季度是电脑销售的淡季，不过今年我们的

销售情况不错。 1—3 月份，台式电脑总销量为 20 万台，和上一季度基本持平，同比增长 22%。

由于笔记本电脑价格逐渐下降，销量直线上升，达到了 12万台，和上一季度相比增长 30%，和

去年同期相比增长 150%。第一季度的总销售额为 36 亿元人民币，同比增长 40%。 目前，我们
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的国内市场占有率为 22.7%，超过了老对手长城电脑，仅次于戴尔电脑，排在第二位。戴尔电

脑和长城电脑的市场占有率分别为 29%和 18%。 

根据课文内容回答问题： 

1. 谁正在会议上发言？他的发言内容是什么？ 

2. 第一季度笔记本电脑的销量是多少？和以前相比怎样？ 

3. 笔记本电脑销量增加的原因是什么？ 

4. 他们公司第一季度的总销售额是多少？和去年第一季度相比增长了多少？ 

SV gõ trực tiếp câu trả lời trên khung trả lời của hệ thống  

 

D. 写作（1 điểm） 

随着网络的发展，我们的生活方式出现了哪些新变化？请举例说明。 

要求：请你用 150个字写写你的观点。 

SV gõ trực tiếp câu trả lời trên khung trả lời của hệ thống  

 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 2.0  

Câu 1 – 10 ANSWER: A 2.0 1 câu 0.2 

II. Tự luận 8.0  

A.用所给的词语完成句子 2.5  

 1. 我们将在会议结束后发放参会证书

和资料包，以便大家回顾和学习。 
0.5 

 

 2. 为了赢得这个项目，我们团队在市

场调研和产品策划上下了很大的功夫。 
0.5 

 

 3. 自从公司实施新政策以来，我们的

工作效率大大提高。 
0.5 

 

 4. 根据这个报告的数据，看来我们的

销售额比去年增长了 20%。 
0.5 

 

 5. 我们正在寻找新的合作伙伴，以增

加我们的市场份额并提高公司的知名

度。 

0.5 

 

B.搭配合适的词语 2.5  

 1.飞往（北京）、（韩国） 0.5  

 2.（越南）、（南方）航班 0.5  

 3. （失业）、（人寿）保险 0.5  

 4. 开发（工业区）、（旅游区） 0.5  

 5. （商业）、（恶性）竞争 0.5  

C. 阅读 2.0  

 1. 销售部经理 0.5  

 2. 12 万台，和去年同期相比增长 150% 0.5  

 3. 因为价格逐渐下降 0.5  



BM-003 

Trang 5 / 5 

 4.第一季度的总销售额为 36 亿元人民

币，同比增长 40% 
0.5 

 

D. 写作 略 1.0  

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2024 

 

    Trưởng bộ môn                                                               Giảng viên ra đề 

 

 

   TS.Mai Thu Hoài                                                             TS.Mai Thu Hoài 


